CONG TY CP BT SX & CNGIALINH  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SO: 01b/ QD-GL-TCCS Péc 1ap-Tu do - Hanh phic

QUYET PINH

Vé viéc ban hanh Tiéu chuan co s&

Can ct Luét Tiéu chuin va Quy chuan k¥ thuat ngay 29/6/2006;

Can cur Nghi dinh séq 127/2007/ND-CP ngay 01/8/2007 ctia Chinh phu quy Can cu
Luat tiéu chuan va quy chuan k¥ thuat ngay 29/6/2006;

Can ctr Thong tu 21/2007/TT-BKHCN ngay 28 thang 9 nam 2007 cua Bo truong Bo
Khoa hoc va Cong ngh¢ vé viéc Huong dan xay dung va ap dung ti€u chuan;

Can ¢t vao nhu cu san xuat va kinh doanh cta cong ty CP Pau tu San xuét va Cong
nghé Gia Linh.

GIAM POC CTY CP PAU TU SAN XUAT VA CONG NGHE GIA LINH

QUYET PINH

Piéu 1: Ban hanh tiéu chuan co s¢: TCCS 01b:2019/GL-SIS
Ap dung cho san phim: Bong tay trang aqua life 100 miéng may vién dap noi
Piéu 2: Cic bd phan lién quan ctua Cong ty chiu trach nhiém thi hanh quyét dinh nay.

Piéu 3: Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky

Noi nhin: GIAM POC
- Nhu Diéu 3; Je—
- Luu HC.




BAN CONG BO TIEU CHUAN CO SO

TCCS 01b:2019/GL-SIS

Tén doanh nghiép: CTY CP PAU TU SAN XUAT VA CONG NGHE GIA LINH
Dia chi: S6 5 — Ngo 178 — B.Giai Phéng — P.Phuong Liét — Q. Thanh Xuan — Ha Noi

Dién thoai: 0243.2031555

Fax: 0243.2002392

Tén tiéu chuan (s6 hiéu va tén tiéu chuan ): TCCS 01b:2019/GL-SIS
Ap dung cho san pham, hang héa (Tén SP, hang hod):

- Tén san pham: Bong tay trang aqua life 100 miéng may vién dap noi
- Kiéu, loai, ma $6: Bong trang diém, téy trang
- Nhan hi¢u hang héa: COTONEVE — Xuét xt: Y
- Hop dong phan phdi doc quyén san pham: Distributor Agreement
- Thong tin nha san xuit: Sisma S.p.A

bia chi: Piazza Vilfredo Pareto, 9, Mantua, Italy

Cong ty CP Pau tw San xuét va Cong nghé Gia Linh cam két kinh doanh san pham, hang
ho4 theo dung tiéu chudn cong bd néu trén.

Hy/Noicngay 0l thdng 11 nam 2619

I

(% [0iu GRAMBOC

i
\
) (] 14




CONG TY CP PAU TU SAN XUAT VA CONG NGHE GIA LINH

---000---

TIEU CHUAN CO SO

TCCS 01b:2019/GL-SIS
- Tén SP, hang hoa: Bong tay trang aqua life 100 miéng may vién dap noi

- Kiéu, loai, mi s8: Bong trang diém, tiy trang
- Nhan hiéu hang héa, ma ky hiéu san pham: COTONEVE

- Hop dong phan phoi ddc quyén san pham: Distributor Agreement
- Thong tin nha san xuat: Sisma S.p.A

bia chi: Piazza Vilfredo Pareto, 9, Mantua, Italy




MUC LUC

LOINOI PAU

PHAM VI AP DUNG

PHAN KY THUAT

TIEU CHUAN KY THUAT
BAO BI, GHI NHAN

BAO QUAN, VAN CHUYEN

TAI LIEU THAM KHAO



LOI NOI PAU

TCCS 01b:2019/GL-SIS do Cong ty CP Pau tu San xuét va Cong nghé Gia Linh bién
soan va ban hanh.

PHAN KHAI QUAT

1. Tén goi
Tiéu chuén co s& TCCS 01b:2019/GL-SIS

Pham vi 4p dung

Tiéu chuan nay 4p dung cho san pham Béng tay trang do Cong ty CP Pau tur San xuét va

Cong nghé Gia Linh nhap khau va phan phdi.



PHAN KY THUAT

1. Tiéu chuén k¥ thuat:
1.1. Yéu ciu vé nguyén liéu:
- Thanh phan nguyén liéu:

+ Chat liéu: Bong cotton

+ Mau sac: Trang

- Nguyén liéu ding cho san xuat Bong tay trang aqua life 100 miéng may vién dap noi tir chat
liéu bong cotton, dat tiéu chuén theo quy dinh ctia nha san xuét Sisma — Italy, san phém,
khong doc hai, khong gay kich tng da, than thién véi moi truong.

1.2. Théng sb ky thuat, khéi lugng:
Pudng kinh miéng béng: 57mm (£ 1%)
Bong tay trang aqua life 100 miéng may vién dap néi duoc dong géi 100 miéng/géi

Ngoai ra con c6 cac kich thude theo yéu cau khich hang.

1.3. Yéu ciu ngoai quan:

- Miéng bong mém, mau tring déu.

- V6 tiii con nguyén ven, khong rach, khong bi hiit am.

- San pham khong mui, khong bi thay ddi chét lugng, khong bi &m mdc trong moi truong

bao quan tot.

1.4. Céc chi tidu vé co, 1y, hoa, sinh: pht hop véi mirc quy dinh trong bang sau day:

Tén chi tiéu bVT Mikc tiéu Mikc chat lwong | Phwong phap
chuén k.thuit san pham thir
1. PH trén mau thur 6-8
2. Tong s6 nam moc KL/g Khong c6 su Tappi T 487 pm-
phat trién cua 99

ndm méc sau khi
i 21 ngay & 28°C

Khong kich Khong kich tng Qb 3113/Qb-

3.Tinh kich ing da ,
ung BYT




. Kiém nghiém
4. Formaldehyde mg/kg <100 Khong phat hién
Intertek

1.5. Phuong phédp nghiém thu:

- T4t ca san pham Bong tiy trang aqua life 100 miéng may vién dap ndi déu duoc
kiém tra cac chi tiéu kich thudc, ngoai quan tai phong thi nghiém cua Cong ty.

- LAy dai dién 1 % sd san pham nhap khau trong 1 16 dé kiém tra dinh ky 3 nam cic chi
tiéu ly, hoa, sinh.
- Tiéu chuan nghiém thu: S6 lugng mau khong dat cho phép khong vugt qua sb lugng san

pham khong dat trong bang II:

Bang I1
S6 luong tong S6 lugng mau lay phan tich S6 luong san pham
(g61) khong dat (g6i)
- Dud6i 1.000 g6i 5 1
- Tir 1.000 g6i dén 5.000 g6i 8 2
- Lén hon 5.000 goi 10 3

2. Phwong phap thu:
2.1.Kiém tra nguyén liéu dau vao theo hoa don hang hoa nhap kho, hang phai c6 xuit xir
rd rang, dat tiéu chudn cta nha san xuat, khong gay doc hai, khong gy kich tng da va an
toan cho suc khoé con nguoi.
2.2 Kiém tra kich thu6c bang thudc do thong dung.
2.3.Kiém tra ngoai quan: bang mat, miii
2.4 Kiém tra chét liéu :
- Dung cu va thudc thir:
+ Mdy do pH
+ Céc thuy tinh trung tinh 1000 ml
+ Dung dich chuan pH = 7,00
- Tién hanh thir:
Lay 10ml dung dich cho vao cbc ¢6 200 ml nudc cat. Thém nude dén di 200 ml va xdc
dinh pH bang may do pH. Lam 03 mau, 1ay két qua trung binh.
2.4.Kiém tra vi sinh theo Tappi T 487 pm-99
2.5.Kiém tra tinh kich tng da theo QD 3113/QD-BYT




3. Ghi nhan phu:
3.1 Noi ghi nhian phu
Vi tri ghi nhan phu:
Nhan phu duogc thé hién béng Tiéng Viét, thong tin 10 rang, d& nhin, dugc ddn trén vo
san pham.

Vi tri dan nhan: Mat sau cua san pham.

3.2 N¢i dung nhan phu

Noi dung ghi nhan phai dugc thuc hién theo quy dinh tai Nghi dinh sb 43/2017/ND-
CP ngay 14 thang 04 nim 2017 cta Chinh pha vé nhin hang héa:

+ Tén va dia chi cua don vi san xuét;
+ Tén va dia chi don vi chiu trach nhiém vé hang hoa (don vi nhap khau)
+ Xuat x&t hang hod;
+ Thanh phan dinh lugng;
+ Théng sb k¥ thuat;
+ Han su dung
+ Huéng dan sir dung va bao quan;
4. Bdo quan:
San phém duoc dé ¢ ngi kho rao, sach, tranh noi am udt, noi c6 mui hoa chat, mui Ia,
tranh 4nh sang va ngudn nhiét.
5. Vin chuyén

- Van chuyén béng cac phuong tién sach, c6 bat che mua néng;

- Khong chuyén ché chung véi cac hoa chat gdy chay, an mon, gay kich tmg ciing nhur cac
chit c6 mui khac;

- Boc xép phai nhe nhang, khong 1am anh hudng dén chat lugng san pham, bao vé dugc bao
bi, nhan hiéu.

6. Tai liéu tham khao

TCVN 1-2 vé trinh bay va thé hién noi dung tiéu chuin qudc gia.
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	QUYẾT ĐỊNH
	Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
	Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
	Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
	Căn cứ vào nhu cầu sản xuất và kinh doanh của công ty CP Đầu tư Sản xuất và Công nghệ Gia Linh.
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	Điều 1: Ban hành tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 01b:2019/GL-SIS
	Áp dụng cho sản phẩm: Bông tẩy trang aqua life 100 miếng may viền dập nổi
	Điều 2: Các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
	BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
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	CÔNG BỐ:
	Tên tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn ): TCCS 01b:2019/GL-SIS
	Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên SP, hàng hoá):
	- Tên sản phẩm: Bông tẩy trang aqua life 100 miếng may viền dập nổi
	TCCS 01b:2019/GL-SIS
	- Tên SP, hàng hoá: Bông tẩy trang aqua life 100 miếng may viền dập nổi
	- Kiểu, loại, mã số: Bông trang điểm, tẩy trang


	MỤC LỤC
	LỜI NÓI ĐẦU
	TCCS 01b:2019/GL-SIS do Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Công nghệ Gia Linh biên soạn và ban hành.

	PHẦN KHÁI QUÁT
	1. Tên gọi

	PHẦN KỸ THUẬT
	1. Tiêu chuẩn kỹ thuật:
	- Nguyên liệu dùng cho sản xuất Bông tẩy trang aqua life 100 miếng may viền dập nổi từ chất liệu bông cotton, đạt tiêu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất Sisma – Italy, sản phẩm, không độc hại, không gây kích ứng da, thân thiện với môi trường.
	- Tất cả sản phẩm Bông tẩy trang aqua life 100 miếng may viền dập nổi đều được kiểm tra các chỉ tiêu kích thước, ngoại quan  tại phòng thí nghiệm của Công ty.
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